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I. PHẦN 1: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	            Đề

  Câu
	905
	906
	907
	908

	1
	D
	B
	A
	C

	2
	C
	C
	D
	A

	3
	A
	B
	B
	D

	4
	A
	B
	B
	B

	5
	D
	A
	A
	C


	6
	B
	D
	B
	D

	7
	D
	A
	D
	C

	8
	A
	A
	D
	A

	9
	A
	A
	A
	A

	10
	C
	B
	C
	C

	11
	A
	C
	D
	B

	12
	B
	D
	A
	C


II. PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Trong mỗi câu: Đúng mỗi ý 0.25 điểm.
	ĐỀ 905

Câu 1: a – s, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 2: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.

Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 4: a – S, b – Đ, c – Đ, d – S.
	ĐỀ 907

Câu 1: a – Đ, b – S, c – Đ, d – S.

Câu 2: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.

Câu 3: a – S, b – S, c – Đ, d – S.

Câu 4: a – S, b – S, c – Đ, d – Đ.

	Đề 906

Câu 1: a – Đ, b – S, c – S, d – S.

Câu 2: a – S, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – Đ, d – S.

Câu 4: a – S, b – Đ, c – S, d – Đ.
	Đề 908

Câu 1: a – Đ, b – S, c – S, d – S.

Câu 2: a – Đ, b – S, c – S, d – S.

Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.

Câu 4: a – Đ, b – Đ, c – Đ, d – S.


III. PHẦN 3: TỰ LUẬN (3 điểm)

Đề 905, 907
Câu 1: Kể tên một số loại thức ăn đang được sử dụng trong nuôi thủy sản theo bảng sau:

	Nhóm thức ăn
	Tên các loại thức ăn
	Thành phần dinh dưỡng

	Thức ăn hỗn hợp
	Bột cá, bột tôm,..
	Lipid, protein, chất xơ, vitamin,…

	Chất bổ sung
	Khoáng chất
	Calcium, phosphorous, Potassium,…


Đề 906, 908

Câu 1: Kể tên một số loại thức ăn đang được sử dụng trong nuôi thủy sản theo bảng sau:

	Nhóm thức ăn
	Tên các loại thức ăn
	Thành phần dinh dưỡng

	Thức ăn tươi sống
	Giun đất, giun chỉ, tảo xanh
	Protein, chất béo, vitamin,…

	Nguyên liệu
	Bột cám gạo, cám ngô,..
	Protein, chất béo, vitamin, carbohydrat, vitamin,…


Đề 905, 906, 907, 908

Câu 2: Trong công nghệ thủy sản hiện nay, người ta cho thủy sản sử dụng những loại thức ăn tươi sống (như giun quế, tảo xanh,…) để cung cấp một hàm lượng protein cao. Theo em, nhóm thức ăn này thường được bảo quản bằng phương pháp nào? Vì sao?

ĐA: Bảo quản ở điều kiện nhiệt độ mát, trong kho lạnh, tủ lạnh, tủ đông hoặc có thể nuôi trong bể để duy trì sự sống tự nhiên. Vì đây là loại thức ăn tươi sống chứa hàm lượng nước cao nên thường không bảo quản được lâu, bảo quản ở nhiệt độ thấp giúp giữ tươi thức ăn và giảm sự phân hủy thức ăn.


